
     1. Phạt tiền đối với hành vi thu gom, mua bán, lưu giữ, sơ chế,
chế biến, bảo quản, vận chuyển trái phép thủy sản, sản phẩm và
bộ phận của loài thủy sản có tên trong Nhóm II Danh mục loài
thủy sản nguy cấp, quý, hiếm mà không đáp ứng đủ điều kiện
theo quy định hoặc thủy sản, sản phẩm thủy sản và bộ phận
của loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có tên trong Phụ lục II,
Phụ lục III Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật
hoang dã nguy cấp không có nguồn gốc hợp pháp mà chưa đến
mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo các mức phạt sau:

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
VỀ THU GOM, MUA BÁN, LƯU GIỮ, 

SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN, 
VẬN CHUYỂN THỦY SẢN

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
VỀ THU GOM, MUA BÁN, LƯU GIỮ, 

SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN, 
VẬN CHUYỂN THỦY SẢN

(Điều 41 Nghị định 38/2024/NĐ-CP và Điều 14 Nghị định số 301/2025/NĐ-CP)

     Nhằm ngăn ngừa và răn đe vi phạm, bảo vệ nguồn
lợi thủy sản và môi trường, đảm bảo an toàn thực
phẩm cho người tiêu dùng, giữ trật tự, kỷ cương quản
lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản và buộc khắc phục
hậu quả, Chính phủ ban hành Nghị định xử phạt vi
phạm hành chính về thu gom, mua bán, lưu giữ, sơ
chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển thủy sản đối với tổ
chức, cá nhân thực hiện các hành vi trái quy định
pháp luật trong toàn bộ chuỗi hoạt động liên quan đến
thủy sản.

Phạt tiền 
từ 10.000.000 đồng 

đến 15.000.000 đồng 
nếu khối lượng thủy

sản dưới 20kg

Phạt tiền 
từ 15.000.000 đồng 

đến 20.000.000 đồng 
nếu khối lượng thủy sản
từ 20kg đến dưới 50kg

Phạt tiền 
từ 20.000.000 đồng 

đến 30.000.000 đồng 
nếu khối lượng thủy sản
từ 50kg đến dưới 100kg

Phạt tiền 
từ 30.000.000 đồng 

đến 40.000.000 đồng 
nếu khối lượng thủy sản
từ 100kg đến dưới 200kg

Phạt tiền 
từ 40.000.000 đồng 

đến 50.000.000 đồng 
nếu khối lượng thủy sản
từ 200kg đến dưới 500kg

Phạt tiền 
từ 50.000.000 đồng 

đến 60.000.000 đồng 
nếu khối lượng thủy sản

từ 500kg trở lên



Phạt tiền 
từ 30.000.000 đồng 
đến 40.000.000 đồng
nếu khối lượng thủy

sản dưới 10kg

Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau thực hiện (Tháng 12/2025)

     2. Phạt tiền đối với hành vi thu gom, mua bán, lưu giữ, sơ chế, chế
biến, bảo quản, vận chuyển trái phép thủy sản, sản phẩm thủy sản và
bộ phận của loài thủy sản có tên trong Nhóm I Danh mục loài thủy sản
nguy cấp, quý, hiếm hoặc thủy sản, sản phẩm thủy sản và bộ phận của
loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có thuộc Phụ lục I Công ước quốc tế
về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp không có nguồn
gốc hợp pháp mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo các
mức phạt sau:

    3. Phạt tiền đối với hành vi thu gom, mua, bán, tàng trữ, sơ chế, chế
biến thủy sản có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp; thu gom, mua,
bán, vận chuyển, tàng trữ, sơ chế, chế biến loài thuỷ sản không có tên
trong danh mục được phép kinh doanh tại Việt Nam như sau:

     4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Phạt tiền 
từ 40.000.000 đồng 

đến 50.000.000 đồng 
nếu khối lượng thủy sản
từ 10kg đến dưới 20kg

Phạt tiền 
từ 50.000.000 đồng 

đến 60.000.000 đồng 
nếu khối lượng thủy sản
từ 20kg đến dưới 50kg

Phạt tiền 
từ 60.000.000 đồng 

đến 70.000.000 đồng 
nếu khối lượng thủy sản
từ 50kg đến dưới 100kg

Phạt tiền 
từ 70.000.000 đồng 

đến 80.000.000 đồng 
nếu khối lượng thủy sản
từ 100kg đến dưới 500kg

Phạt tiền 
từ 80.000.000 đồng 

đến 100.000.000 đồng
nếu khối lượng thủy sản

từ 500kg trở lên

     - Tịch thu loài thủy sản, sản phẩm thủy sản và bộ phận của loài thủy
sản nguy cấp, quý, hiếm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1,
khoản 2 và khoản 3 Điều này. Tịch thu thuỷ sản có nguồn gốc từ khai thác
bất hợp pháp đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này;

     - Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với tổ chức vi phạm
quy định tại khoản 3 Điều này;

     - Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá từ 03 tháng đến
06 tháng đối với hành vi thu gom, tàng trữ thủy sản có nguồn gốc từ khai
thác bất hợp pháp hoặc loài thuỷ sản không có tên trong danh mục được
phép kinh doanh tại Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản
3 Điều này.

Phạt tiền 
từ 20.000.000 đồng

đến 40.000.000 đồng
nếu khối lượng thủy

sản dưới 200 kg

Phạt tiền 
từ 50.000.000 đồng

đến 100.000.000 đồng
nếu khối lượng thủy

sản từ 200 kg đến
dưới 500 kg

Phạt tiền từ
100.000.000 đồng 

đến 200.000.000 đồng
nếu khối lượng thủy

sản từ 500 kg đến
dưới 1.000 kg

Phạt tiền 
từ 200.000.000 đồng

đến 300.000.000 đồng
nếu khối lượng thủy

sản từ 1.000 kg trở lên


